
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.26.06.66.0CÐ ÔTÔ 18A09/04/1998PhươngLê Công03021610771

6.26.06.66.0CÐ ÔTÔ 18A26/09/1998QuangNguyễn Đăng03021615822

6.46.06.39.0CÐ ÔTÔ 18A16/02/1999LiêmTrương Thanh03021710513

6.16.06.36.0CÐ ÔTÔ 18A04/08/1999QuýTrần Ngọc03021710874

6.16.06.36.0CÐ ÔTÔ 18A20/06/1999PhươngNguyễn Hoài03021715985

6.66.06.610.0CÐ ÔTÔ 18A21/4/2000NamNguyễn Thành03021810566

6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 18A20/08/1999NhựtNguyễn Lê Công03021810687

6.26.06.37.0CÐ ÔTÔ 18A21/7/1999PhongHồ Trường03021810718

6.16.06.07.0CÐ ÔTÔ 18A12/07/2000ThànhLại Quốc03021810889

6.86.07.010.0CÐ ÔTÔ 18A04/12/2000ThànhNguyễn Chí030218108910

6.36.06.09.0CÐ ÔTÔ 18A14/05/1999ThoạiBùi Hữu030218109511

HG-
CÐÔTÔ17E-

ChTrị2
7.27.07.09.0CÐ ÔTÔ 17E19/9/1999HuyNguyễn Trần Quốc030217155612

7.38.05.710.0CÐ ÔTÔ 18B18/06/2000ĐôngVũ Văn030218113413

6.87.05.710.0CÐ ÔTÔ 18B20/05/2000KỳLâm Vỉnh030218116114

4.55.02.79.0CÐ ÔTÔ 18B24/03/2000PhúNguyễn Ngọc030218118015

4.63.05.310.0CÐ ÔTÔ 18B03/10/2000TuấnNguyễn Hoàng Anh030218122216

6.76.06.710.0CÐ ÔTÔ 18B19/10/2000ÝNguyễn Văn030218122817

HG-
CÐÔTÔ16B-
ĐLCMĐCS

5.55.05.39.0CÐ ÔTÔ 16B30/09/97TânĐặng Minh030215119618

7.46.08.610.0CÐ ÔTÔ 18C27/9/1998PhongNguyễn Hải030217133419

6.36.06.67.0CÐ ÔTÔ 18C24/12/2000LuậtVăn Minh030218129120

6.66.06.610.0CÐ ÔTÔ 18C18/10/2000TháiPhan Phước030218132521

HG-
CÐÔTÔ13D-
ĐLCMĐCS

6.96.08.07.0CÐ ÔTÔ 13D10/02/95TháiĐoàn Thành030213139822

6.67.06.07.0CÐ ÔTÔ 18D12/9/2000AnNguyễn Thành030218134523

7.48.06.77.0CÐ ÔTÔ 18D10/10/2000AnTrần Khánh030218134624

8.28.08.010.0CÐ ÔTÔ 18D01/02/2000DũngPhạm Hữu030218136125

6.56.07.74.0CÐ ÔTÔ 18D24/09/2000DươngNguyễn Đông030218136326

4.13.04.39.0CÐ ÔTÔ 18D28/01/2000ĐạtNguyễn Tấn030218136627

6.05.06.310.0CÐ ÔTÔ 18D07/08/2000NhậtPhan Văn030218141528

5.58.02.36.0CÐ ÔTÔ 18D28/05/2000PhiMai Lê Việt030218141829

6.76.06.710.0CÐ ÔTÔ 18D03/05/2000TùngNguyễn Thanh030218145430
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